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Bước 1:
          Các em truy cập vào website của trường theo đường link: http://thcsliendong.dienchau.edu.vn
Bước 2:
          - Tải file tài liệu ôn tập và kiểm tra theo môn khiối ( mối file bao gồm nội dung học tập, kiểm tra của 13 môn học)
          - Làm bài và gửi bài (chú ý tách từng môn  để gửi) vào mail, messeger, zalo.. của thầy cô  bộ môn trực tiếp dạy mình (danh mục số điện thoại và địa chỉ mail của thầy cô có thông báo trên websute của trường); Cách thức làm bài có thể đánh máy hoặc viết vào bài kiểm tra rồi  chụp ảnh bài làm của mình đem gửi .
        
Lưu ý:  - Đầu mỗi tuần trong thời gian nghỉ nhà trường đăng tài liệu ôn tập và kiểm tra trên Website 1 lần/môn/khối. Học sinh làm hết số lượng bài trong đó và gửi bài cho giáo viên chậm nhất vào thứ 7 tuần đó.  
             - Riêng với các em không có máy tính, máy tính không có kết nối mạng, các thầy cô chủ nhiệm sẽ thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh đưa bài ôn tập và kiểm tra đến tận nhà, các em nhận tài liệu nhớ kí vào danh sách nhận tài liệu để nhà trường theo dõi tiến trình học của các em. Sau đó các em làm bài vào giấy kiểm tra theo từng môn, giữ lại và nạp vào buổi đi học lại đầu tiên khi đi học trở lại cho thầy cô bộ môn.
                 Chúc các em có những ngày nghỉ an toàn, khỏe mạnh và không quên nhiệm vụ học tập
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 8 HỌC KÌ I
 Năm học 2019 - 2020
Đại số
Bài 1: Rút gọn biểu thức
1. (6x + 1)2 + (6x – 1)2 – 2(1 + 6x)(6x – 1)		2. 3(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)
3. x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2.			4. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)
Bài 2 Tìm x, biết
1. (x – 2)2 – (x – 3)(x + 3) = 6	.	2. 4(x – 3)2 – (2x – 1)(2x + 1) = 10
4. (x – 4)2 – (x – 2)(x + 2) = 6.	5. 9 (x + 1)2 – (3x – 2)(3x + 2) = 10	
Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. 1 – 2y + y2		b. (x + 1)2 – 25 	c. 1 – 4x2 			d. 8 – 27x3
e. 27 + 27x + 9x2 + x3		f. 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3	g. x3 + 8y3
Bài 4 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 3x2 – 6x + 9x2	 	b. 10x(x – y) – 6y(y – x) 	c. 3x2 + 5y – 3xy – 5x
d. 3y2 – 3z2 + 3x2 + 6xy	e. 16x3 + 54y3			f. x2 – 25 – 2xy + y2
g. x5 – 3x4 + 3x3 – x2.
Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử
1. 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2	2. 16x – 5x2 – 3	3. x2 – 5x + 5y – y2	4. 3x2 – 6xy + 3y2 – 12z2
5. x2 + 4x + 3			6. (x2 + 1)2 – 4x2	7. x2 – 4x – 5
1

Bài 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1. A = x2 – 6x + 11		2. B = x2 – 20x + 101		3. C = x2 – 4xy + 5y2 + 10x – 22y + 28
Bài 7: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
1. A = 4x – x2 + 3		2. B = – x2 + 6x – 11
Bài 8: CMR
1. a2(a + 1) + 2a(a + 1) chia hết cho 6 với a là số nguyên
2. a(2a – 3) – 2a(a + 1) chia hết cho 5 với a là số nguyên
3. x2 + 2x + 2 > 0 với mọi x
4. x2 – x + 1 > 0 với mọi x
5. –x2 + 4x – 5 < 0 với mọi x
Bài 9  Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.
a. CM: Tứ giác ADME là hình bình hành.
b. Nếu tam giác ABC cân tại A thì tứ giác ADME là hình gì? Vì sao?
c. Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác ADME là hình gì? Vì sao?
d. Trong trường hợp tam giác ABC vuông tại A, cho biết AB = 6cm, AC = 8cm, tính độ dài AM.

Bài 10: Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB,  = 60o. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC và AD.
a. Chứng minh AE vuông góc BF.
b. Chứng minh tứ giác BFDC là hình thang cân.
c. Lấy điểm M đối xứng của A qua B. Chứng minh tứ giác BMCD là hình chữ nhật.
d. Chứng minh M, E, D thẳng hàng.
Bài 11  Cho tam giác ABC vuông tại A có góc BAC = 60o, kẻ tia Ax song song với BC. Trên Ax lấy điểm D sao cho AD = DC.
a. Tính các góc BAD và DAC.
b. Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.
c. Gọi E là trung điểm của BC. Chứng minh tứ giác ADEB là hình thoi.
d. Cho AC = 8cm, AB = 5cm. Tính diện tích hình thoi ABED
ĐỀ CƯƠNG TIN 8
Câu 1: Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần, đó là những phần nào? phần nào là phần quan trọng nhất không thể thiếu được?
Câu 2: Em hiểu như thế nào về viết chương trình cho máy tính? Tại sao người ta cần viết chương trình cho máy tính?
Câu 3: Điểm giống và khác nhau giữa hằng và biến?
Câu 4: Bài toán là gì? Để giải quyết được một bài toán cụ thể ta cần làm gì? Thuật toán là gì? Trình bày các bước để giải một bài toán trên máy tính?
Câu 5: Viết cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu  và đủ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
Câu 6: Viết cú pháp của câu lệnh lặp với số lần biết trước và chưa biết trước  trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Cho ví dụ?
 Câu 7: Nhập vào hai cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó?
Câu 8: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó?
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 8

C©u 1:  Khái niệm về trao đổi chất? Ph©n biÖt qu¸ tr×nh TĐC ë cÊp ®é ph©n tö vµ cÊp ®é tÕ bµo? Mèi quan hÖ gi÷a T§C ë cÊp ®é c¬ thÓ vµ cÊp ®é tÕ bµo ?
C©u 2: Tr×nh bµy qu¸ tr×nh chuyÓn hãa vËt chÊt vµ n¨ng lîng?
C©u 3: Th©n nhiÖt lµ g× ? Tr×nh bµy qu¸ tr×nh ®iÒu hßa th©n nhiÖt?
Câu 4: Tr×nh bµy vai trß vitamin vµ muèi kho¸ng ®èi víi c¬ thÓ ?
Câu 5: Nêu nguyên tắc lập khẩu phần? Thế nào là bữa ăn hợp lí, có chất lượng? Cần làm gì để nâng cao chất lượng bữa ăn trong gia đình?

………………………………………………………………………………………………
                                            BÀI TẬP TỰ LUYỆN KỲ NGHỈ CVIP- 19: 
                                                                     HÓA HỌC:  LỚP 8
ĐỀ CƯƠNG: 
Bài 1: Trong các oxit sau đây: SO3, CuO, Na2O, SO2, CO2, N2O3, CaO, Fe2O3, MgO, P2O5 . 
a. Phân loại các oxit
b. Gọi tên các oxit trên
Bài 2: Viết phương trình biểu diễn  sự cháy trong khí oxi của các đơn chất: lưu huỳnh, đồng, Natri, Caxi, Cacbon, , sắt, Magie. 
Bài 3: Đốt cháy 6,2g Photpho trong bình chứa khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit (P2O5).
a. Viết PTHH của phản ứng:
b. Tính khối lượng P2O5 tạo thành.
c. Tính khối lượng không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng P nói trên ( Biết thể tích oxi chiểm 1/5 thể tích không khí)
Bài 4: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong các oxit sau: CaO, Fe2O3, MgO, P2O5
Bài 5: Khi đốt cháy sắt trong khí oxi thu được oxit sắt từ Fe3O4. 
      a) Tính số gam sắt và số gam oxi cần dùng để điều chế 2,32 gam oxit sắt từ.
      b) Tính số gam kalipemanganat KMnO4 cần dùng để điều chế lượng khí oxi nói trên.
                                                                                Thành Nhất,ngày 17/2/2020
                                                                                            Giáo viên
                                                                                       Trương Trọng Dũng

Đề cương ôn tập môn công nghệ 8
C1. Để học tốt Vẽ kĩ thuật em cần thực hiện như thế nào?
C2. Nêu tên các hướng chiếu, tên hình chiếu?
C3. Hãy vẽ các hình chiếu của một vật thể bất kì?
C4. Nêu qui trình đọc bản vẽ nhà?
C5. Hãy cho biết trong chiếc xe đạp có những loại mối ghép nào? Chỉ rõ các vị trí đó?
…………………………………………………………………………
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – MÔN VẬT LÍ 8
C1. Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều? Lấy ví dụ.
C2. Một người đi đoạn đường đầu dài 10 km mất 30 phút.  Đi đoạn đường sau dài 15 km mất 45 phút. Tính vận tốc của người đó trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường?
C3. Viết công thức tính áp suất? Vận dung tính áp suất do vật có khối lượng 3kg, diện tích tiếp xúc là 5cm2.
C4. Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào?
C5. Một vật có thể tích 4 dm3 được nhúng chìm hoàn toàn trong nước. Tính lực đẩy ác si mét tác dụng lên vật đó?
Nếu kéo vật nổi ½ trên mặt nước. Tính lực đẩy ác si mét tác dụng lên vật lúc này?
  


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 
1. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh( khoảng 5 đến 7 dòng) chủ đề tự chọn.
2. Đặt câu có sử dụng : trợ từ, thán  từ, tình thái từ( mỗi loại 5 câu).
3. Đặt 5 câu ghép, phân tích chủ ngữ, vị ngữ.
4. Viết đoạn văn tự sự có miêu tả và biểu cảm (10 -15 câu) chủ đề tự chọn.
5. Cảm nhận của em về lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao.
6. Vì sao nói chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 8
Câu 1: Em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất của Lịch sử thế giới cận đại ( 1566-1917) và giải thích vì sao?
Câu 2: Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại (1566-1917)?
 Câu 3: Nguyên nhân,  diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng mười Nga 1917?
Câu 4: Hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu của Lich  sử thế giới  hiện đại (1917-1945)
Câu 5: Nêu nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ  8  NĂM HỌC 2019-2020.
Câu 1: Đặc điểm khí hậu châu Á?
Câu 2:Đặc điểm dân cư châu Á?
Quốc gia nào đông dân nhất châu Á?Hiện nay quốc gia này đang xảy ra dịch bệnh gì?
Dịch bệnh có ảnh hưởng đến nước ta không? Hãy nêu một số biện pháp phòng tránh?
Câu 3:Đặc điểm địa hình khu vực Nam Á?
Câu 4:Tình hình chính trị khu vực Tây Nam Á?
Câu 5:Kể tên một số nước thuộc khu vực Đông Á?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD 8
1,Thế nào là tôn trọng người khác? Ý nghĩa ?
2,Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh? Em làm gì để có được tình bạn trong sánh lành mạnh?
3, Thế nào là tự lập? ý nghĩa của tự lập?Em đã tự lập như thế nào trong học tập?
4,Nêu những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Ý nghĩa của những quy định đó?
5,Cộng đồng dân cư là gì? Em đã làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH 8
Content:
	I, Verb of liking: 
          S + like, don’t like, dislike,  love, prefer, hate + V-ing/ to V
          S + adore, don’t  mind, enjoy, detest + V-ing	
    II, Comparision
A, .So sánh bằng:
* form:      S1 + V + as + adv + as + S2.
                 S1 + Be + as + adj + as + S2.
* eg:     - She runs as quickly as her brother.
             - John is as tall as Tom.
 *So sánh không bằng/ kém hơn.
 * form:  S1 + not + be/V + as/so + adj/adv + as + S2.
               S1 + be/V + less + adj/adv + than + S2.
*eg:     - He is not so good as his brother.
            - I am less rich than you.
B.So sánh hơn.
*Đối với tính từ, trạng từ ngắn.
*form:    adv/adj + ER + than 
*eg: Mr Brown is older than Mr Peter.
       He drives runner than I (do).
*Đối với tính từ, trạng từ dài.
 * form:   more  + adv/adj  + than
 *eg: A car is more expensive than a bicycle.
         Ha writes more carefully than Hai.  
C.So sánh hơn nhất.
*Đối với tính từ, trạng từ ngắn.
    * form:    the  + adv/adj + EST
     *eg:  Ha is the tallest in the class.
             Lan runs the fastest in the class.
*Đối với tính từ, trạng từ dài
*form: the  + most  + adv/adj 
*eg: This is the most difficult lesson in the book
        Huong speaks English the most fluenty in my class.
    D/- So sánh kép (double comparisons)
Là loại so sánh với cấu trúc: Càng… càng… Các Adj so sánh phải đứng ở đầu câu, trước chúng phải có The. Dùng một trong hai mẫu câu sau đây để so sánh kép:
The+ comparative + S + be/V…, the + comparative + S + be/V…
Ex:      The hotter it is, the more miserable I feel.
The sooner you take your medicince, the better you will feel.
The bigger they are, the faster they fall.
            The more you study, the smarter you will become.
Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có chủ ngữ giả it is thì có thể bỏ chúng đi 
* Các trường hợp ngoại lệ

	
	So sánh hơn
	So sánh hơn nhất

	Good/ well  (tốt)
	better
	best

	Bad/ badly   (xấu)
	worse
	worst

	Many/ much  (nhiều)
	more
	most

	Little     (ít)
	less
	least

	Far      (xa)
	farther/further
	farthest/furthest


III, Adverb of manner
              Adj + ly  = Adv
            Careful- carefully
             Beautiful – beautifully
      Irregular: good- well
                      Hard – hard
                      Fast- fast
                      Late – late            straight- straight
                      Early- early          loud- loud   
Exercises:
I, Use the correct form of adjective and adverbs in bracket
1.Mary is (pretty)………….. as her sister.
2. A new house is (expensive)……………… than an old one.
3. His job is( important)…………………. than mine.
4. Of the four ties, I like the red one(well)……………..
5. Nobody is (happy)………………. than Miss Snow.
6.Today English is the ( international)…………………. of languages.
7.Jonh is much( strong)………………. than I thought.
8. Benches are ( comfortable)……………… than arm- chairs.
9. Bill is (good)…………….. than you thought.
10.Mr Bush is the (delightful)………………. person I have ever known.
11.Dick is the ( careful) ……………………..of the three workers.
12.Is the book( interesting)…………………… than the one you read last week?
13. Gold is ( precious)……………….. than iron.
14.The weather today is ( warm)………………………… than the weather yesterday.
15.This film is not (good)…………………….. as the one we saw last week.
16.Holidays are( pleasant) ……………………….than working days.
II/ Viết lại câu sử dụng so sánh kép:
1. He learns more. He becomes smarter…………………………………………….
2. The wind is strong. The rain is big.  ………………………………………………
3. He  reads a lot. He knows a lot.  ……………………………………………………
4. She eats a lot. She becomes fat.  ………………………………………………….
5. He plays video games a lot, He is stupid.  ……………………………………………
6. She sleeps a lot. She becomes lazy.  ………………………………………………….

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ÂM NHẠC 8
1. Ôn tập các bài hát đã học trong học kỳ I.
2. Tìm hiểu một số thể loại bài hát và mỗi em tập hát 1 đến 2 bài hát dân ca ví dặm.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN MĨ THUẬT KHỐI 8
Em hãy vẽ một bức tranh về “Đề tài Môi trường”.
Chất liệu: - Giấy A4
· Bút màu, chì màu, sáp màu, màu nước, màu bột….
Nội dung: Vẽ về buổi lao động trồng cây, vệ sinh trường lớp, vệ sinh lau chùi nhà cửa, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bồn hoa cây cảnh làm sạch đẹp môi trường. Nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 (Corona).
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